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TÓM TẮT
Hoạt động của ngân hàng là một hoạt động kinh tế quan trọng, trong những năm vừa qua đã
đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Do đó, hiệu quả trong hoạt
động kinh doanh của các ngân hàng thươngmại cổ phần là một chủ đề cần được quan tâm, vì nó
ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp, cũng như sự ổn
định và phát triển của thị trường tài chính. Việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của
ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giúp các nhà quản lý điều hành hoạt động của ngân hàng đạt
hiệu quả cao hơn. Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra xem lợi nhuận của ngân hàng thương
mại cổ phần tại Việt Nam có bị ảnh hưởng bởi quy mô hoạt động và chi phí hoạt động của ngân
hàng hay không. Tất cả các ước tính tham số của mô hình hồi quy dựa trên các phân tích hồi quy
bảng hiệu ứng tác động ngẫu nhiên REM. Dữ liệu của nghiên cứu bao gồm 28 ngân hàng thương
mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy lợi
nhuận của ngân hàng bị tác động bởi đòn bẫy tài chính và đặc biệt hơn là đều tồn tại mối tương
quan dương của quy mô hoạt động và cả chi phí hoạt động lên lợi nhuận của ngân hàng. Một
thực tế rằng các ngân hàng có quy mô hoạt động càng lớn thì càng có lợi thế cạnh tranh khi có
khả năng đa dạng hóa được danh mục tài sản, tập trung vào các mảng thu được lợi nhuận cao
hơn, bỏ ra nguồn chi phí để đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất dẫn tới chi phí
hoạt động tăng, từ đó rủi ro giảm đi và lợi nhuận tăng.
Từ khoá: Chi phí hoạt động, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, ngân hàng thươngmại cổ
phần, quy mô hoạt động ngân hàng

TỔNGQUANNGHIÊN CỨU
Ngân hàng, là một bộ phận quan trọng của ngành tài
chính, là các tổ chức tài chính đóng vai trò là cơ chế
chuyển tiền trong việc chuyển đổi tiền gửi thu được
thành đầu tư sản xuất. Vì vậy, hiệu suất lợi nhuận của
họ có tầmquan trọng rất lớn về hiệu quả và sự ổn định
của hệ thống tài chính. Đáp ứng nhu cầu nguồn tài
chính của các doanh nghiệp thực sự hoạt động trong
các ngành sản xuất và dịch vụ, NH đã đảm nhận các
trách nhiệm then chốt cả trong công nghiệp hóa các
quốc gia và tăng trưởng kinh tế bền vững của các quốc
gia. Đóng góp đáng kể vào hiệu quả của thị trường
tiền và vốn, một hệ thống NH mạnh mẽ và sinh lợi
giúp cho nền kinh tế chống lại các cú sốc kinh tế vĩ
mô. Tuy nhiên, hậu quả tiêu cực của các hoạt động
trung gian tài chính của ngành NH cũng có khả năng
làm suy yếu sự ổn định của hệ thống tài chính, dẫn
đến tăng trưởng kinh tế chậm, thất nghiệp và lạmphát
cao (INF) và khủng hoảng tài chính theo định hướng
NH. Tệ hơn có thể dẫn đến những cuộc khủng hoảng
tài chính, điển hình là cuộc khủng hoảng tiền tệ châu
Ánăm1997 khởi nguồn từThái Lan. Như vậy, sự hiểu

biết về các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của NH là
rất quan trọng đối với sự ổn định của nền kinh tế. Bởi
chúng ta biết chắc được rằng việc gia tăng lợi nhuận
không chỉ giúp cho các nhà quản trị, ban quản lý NH
tìm ra được hướng đi đúng đắn, chính sách phát triển
hơn cho NH mà còn giúp cho các nhà đầu tư có thể
xem xét lựa chọn để đầu tư vào cũng như NH Nhà
nước ổn định hơn.
Hầu hết các mối quan hệ thực nghiệm hiện có giữa
quy mô hoạt động và lợi nhuận đã tìm thấy Quy mô
hoạt động có mối tương quan tích cực với lợi nhuận.
Mối quan hệ tích cực này bắt nguồn từ việc thực hiện
các chiến lược chuyên môn hóa và khác biệt hóa lớn
hơn và do đó sẽ dẫn đến tính hiệu quả cao. Quy mô
hoạt động đại diện cho một yếu tố phụ thuộc vào loại
đặc điểm của một công ty 1. Vấn đề lợi nhuận thành
công củaNH tiếp tục làmột cuộc tranh luận không có
hồi kết. Các yếu tố quyết định lợi nhuận NH đã được
các học giả khác nhau phân loại thành các yếu tố vi
mô và vĩ mô. Quy mô hoạt động như một yếu tố vi
mô đã được coi là một yếu tố quan trọng quyết định
lợi nhuận và lý do được đưa ra làmộtNH lớn giảm chi
phí hoặc tăng vì tính kinh tế của quy mô hoạt động.

Trích dẫn bài báo này: Tâm T T, Vy L V T. Ảnh hưởng của quymô hoạt động và chi phí hoạt động đến
lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. Law Manag.;
5(2):1488-1498.
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Mặc khác, ở Việt Nam, lợi nhuận của các NH trong
những năm gần đây tiếp tục có những bước tiến khá
tốt. Nó diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng
của hệ thống trong thời gian gần đây vẫn chỉ tương
đương các năm cũ. Do đó, khả năng sinh lời của hệ
thống NH TMCP tại Việt Nam không còn dựa quá
nhiều vào tăng trưởng tín dụng mà phụ thuộc nhiều
hơn vào việc điều tiết chi phí hoạt động. Trong bối
cảnh này, nghiên cứu này phân tích xem xét quy mô
hoạt động và chi phí hoạt động của các NH TMCP
Việt Nam có liên quan đến lợi nhuận của các NH hay
không. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc xác định
ảnh hưởng của quymôhoạt động và chi phí hoạt động
đến lợi nhuận của các NH TMCP tại Việt Nam.
Tại Việt Nam, một số nghiên cứu về một nhân tố tác
động tới lợi nhuận của NH thương mại như: Nguyễn
Quỳnh Hương nghiên cứu về Mức độ tập trung sở
hữu và lợi nhuận của các NH TMCP Việt Nam2,
NguyễnThảoUyên nghiên cứu về tác động của thanh
khoản đến khả năng sinh lời của các NH TMCP Việt
Nam3; Đặng Chí Tâm, tác động của cấu trúc vốn đến
lợi nhuận của các NH thương mại Việt Nam4; Trần
Huy Chương Tác động của thu nhập ngoài lãi đến
lợi nhuận NH thương mại Việt Nam5; Bên cạnh đó
cũng có nhiều nghiên về một nhân tố tác động tới lợi
nhuận: NgôThịThu Hường Những yếu tố nội tại tác
động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NH
TMCP niêm yết Việt Nam6; Đoàn Thị Thu Hà, Phân
tích các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các NH
thương mại Việt Nam7; Nguyễn Thị Liễu (2018) Các
yếu tố đặc điểm NH, đặc điểm ngành, kinh tế vĩ mô
tác động đến lợi nhuậnNH thươngmại Việt Nam8….
Một số nghiên cứu tại nước ngoài về quy mô hoạt
động NH tác động đến lợi nhuận của NH: İsk-
enderoğlu et al. là lần đầu tiên khám phá mối liên hệ
giữa quy mô và các biến số tăng trưởng và lợi nhuận
của các NH niêm yết củaThổNhĩ Kỳ9, tiếp đó Ozcan
Isik, S. Merve Kosaroglu, Ayhan Demirci cũng lặp lại
nghiên cứu tác động của quy mô hoạt động và tăng
trưởng đến lợi nhuận của các NHThổ Nhĩ Kỳ10, Al-
ice Gatete ảnh hưởng của quy mô NH đến lợi nhuận
của NH thương mại tại Kenya11 ...
Trong bối cảnh Việt Nam, nghiên cứu của nhóm tác
giả là nghiên cứu dẫn đầu phân tích vấn đề này trong
giai đoạn 2012-2019, sau hậu khủng hoảng từ năm
1997. Đã có một số nghiên cứu về nhân tố quy mô
hoạt động tác động đến lợi nhuận của các NH thương
mại tại nước ngoài cho nên việc nghiên cứu vấn đề đó
tại Việt Nam sẽ là điều cần thiết.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Lợi nhuận
Lợi nhuận (trước thuế) của NHTMCP, cũng giống
như các loại hình NH khác, là khoản chênh lệch được
xác định giữa tổng doanh thu trừ đi tổng các khoản
chi phí phù hợp trong năm tài chính. Có nhiều cách
khác nhau để đo lường lợi nhuận của NH, trong đó
các chỉ số tài chính là những chỉ tiêu được sử dụng
phổ biến nhất để xác định lợi nhuận. Các nghiên
cứu trước đây cho rằng những chỉ số tài chính là chỉ
tiêu hoàn hảo để các nhà kinh tế học phân tích về
lợi nhuận của NH. Các chỉ số tài chính này cho phép
phân tích và giải thích những số liệu tài chính củaNH,
giúp chúng ta hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của
NH, từ đó đánh giá các hoạt động NH và đưa ra biện
pháp. Ngoài ra, các chỉ số ấy cho phép chúng ta so
sánh giữa các NH có quy mô hoạt động khác nhau,
để đánh giá hiệu quả của từng NH một trong trong
thể ngành NH. Từ các công trình nghiên cứu trước,
lợi nhuận của NH đã được đo lường bằng nhiều tỷ lệ
như: lợi nhuận trên tài sản bình quân ROA12,13, lợi
nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân14 và tỷ lệ lãi
ròng15.
Lợi nhuận NH được giải thích bởi cả hai yếu tố quyết
định bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, các yếu tố
khác nhau giữa các NH vì sự khác biệt trong các quyết
định và hoạt động của cổ đông và quản lý. Các nghiên
cứu trước đây cho thấy quy mô vốn, quy mô nợ phải
trả, quy mô và thành phần của danh mục tín dụng
NH, chính sách lãi suất, rủi ro, chất lượng quản lý,
năng suất lao động, quy mô hoạt động NH, tuổi NH,
quyền sở hữu, tập trung sở hữu và liên kết cơ cấu giữa
những người khác…. ảnh hưởng đến lợi nhuận NH.
ROA là chỉ tiêu tài chính toàn diện để đo lường hiệu
quả sinh lời của cácNH.TheoKhaledMahmud, Avijit
Mallik và Md. Farhan Imtiaz13, Flamini et al,16 thì
ROA được tính bằng công thức lợi nhuận sau thuế
trên cho tổng tài sản bình quân. ROA phản ánh hiệu
quả kinh doanh của một đồng tài sản có tại NH sẽ tạo
ra bao nhiêu đồng lợi nhuận , do vậy ROA có thể được
sử dụng để chỉ ra hiệu quả của quản lý NH trong việc
chuyển đổi tài sản thành doanh thu. ROA cao đồng
nghĩa rằng ban quản trị NH đang hoạt động có hiệu
quả trong việc tối đa hóa lợi nhuận từ tài sản. Chính
vì những lý do đó mà chỉ tiêu này được xem là thước
đo quan trọng và tốt nhất để đo lường lợi nhuận của
NH.

Quy mô hoạt động ngân hàng và mối quan
hệ với lợi nhuận ngân hàng

Quymô hoạt động ngân hàng
Quy mô hoạt động của một doanh nghiệp có nghĩa là
khả năngmà nó sở hữu và sự đa dạng, và số lượng khả
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năng sản xuất hoặc số lượng và tính đa dạng của dịch
vụ mà doanh nghiệp có thể được cung cấp đồng thời
cho khách hàng của mình. Nói một cách đơn giản
hơn, dấu hiệu tốt nhất về ”kích thước lớn” của một
công ty là quymô của nhóm quản lý hoặc số lượng tài
sản mà nó sở hữu so với các công ty khác trong cùng
ngành 17. Quy mô công ty là tốc độ và mức độ tăng
trưởng lý tưởng cho một doanh nghiệp cụ thể. Quy
mô hoạt động NH thường được sử dụng để kiểm tra
các nền kinh tế hoặc quy mô kinh tế trong lĩnh vực
NH. Một NH lớn giảm chi phí vì tính kinh tế của quy
mô và phạmvi. Kích thước thường được đo bằng tổng
doanh thu hoặc tổng giá trị tài sản, logarit của tổng tài
sản, số lượng nhân viên và doanh thu bán hàng. Tăng
trưởng về quy mô của một công ty có thể là về doanh
thu, lợi nhuận, tài sản hoặc số lượng nhân viên, tất cả
đều cần thiết để tăng sức khỏe tài chính và lợi nhuận
. Một nghiên cứu của Omondi và Muturi18, cho thấy
các công ty nên mở rộng một cách có kiểm soát với
mục đích đạt được quy mô tối ưu để tận hưởng nền
kinh tế có quy mô có thể mang lại mức lợi nhuận cao
hơn. Tuy nhiên, các công ty trở nên đặc biệt lớn, ảnh
hưởng của quy mô có thể là tiêu cực do một số lý do
ví dụ quan liêu19.

Mối quan hệ giữa quy mô hoạt động ngân
hàng với lợi nhuận ngân hàng
Quy mô hoạt động doanh nghiệp đã được coi là một
yếu tố quan trọng quyết định lợi nhuận của công ty.
Các công ty lớn hơn được cho là có thể sản xuất hàng
hóa rẻ hơn so với các công ty nhỏ. Điềunày là do trước
đây đã đạt được nhiều học tập hơn, kinh nghiệm tích
lũy lớn hơn và họ có thể phân bổ chi phí cố định của
họ trên một lượng sản xuất lớn hơn1.
Trong các tài liệu hiện có, quy mô hoạt động đã được
coi là một biến số cơ bản trong việc giải thích lợi
nhuận của công ty và một số nghiên cứu về mối quan
hệ giữa hai kết luận này rằng tác động của quymô đến
lợi nhuận có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Kết quả của
Mule, Mukras và Nzioka20, chỉ ra rằng có một mối
quan hệ đáng kể tích cực giữa quy mô doanh nghiệp
và lợi nhuận, nghĩa là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu,
ngụ ý rằngmột sự thay đổi đơn vị trong quymôdoanh
nghiệp dẫn đến tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
của các công ty. Redmond et al.21 đã nghiên cứu về
ảnh hưởng của quy mô NH đến lợi nhuận . Họ được
phân loại NH thành 5 loại theo quy mô tài sản của
họ, tỷ lệ ROE được sử dụng làm thước đo lợi nhuận
và nhận thấy rằng, có một mối quan hệ đáng kể tiêu
cực giữa lợi nhuận và khối lượng tài sản. Spathis22

đã thử nghiệm thị trường tài chính thông qua một
nghiên cứu được thực hiện để điều tra cácNHHyLạp,

nghiên cứu của ông tập trung vào hiệu ứng quymô tài
sản NH, mục đích nghiên cứu của ông là điều tra tính
hiệu quả của các NH Hy Lạp lớn và nhỏ thông qua
điều tra (ROE) như một thước đo lợi nhuận và mối
quan hệ của nó với một số phân loại các yếu tố như
khối lượng tài sản, thanh khoản và rủi ro. Dữ liệu từ
năm1990 đếnnăm1999 đã được sử dụng để khámphá
các yếu tố thành công của các NH này, kết quả nghiên
cứu đã chứng minh rằng, các NH lớn hiệu quả hơn
các NH nhỏ; các NH nhỏ được đặc trưng bởi năng
suất vốn cao (ROE) trong khi các NH lớn được đặc
trưng bởi năng suất tài sản cao (ROA). Gần đây, một
số nỗ lực dường như cũng bao gồm hiệu quả của các
tổ chức tài chính ở các nước đang phát triển. Halkos
và Salamouris23 đã nghiên cứu ảnh hưởng của tài sản
ngắn hạn đến hiệu quả của quy mô, họ kết luận từ
nghiên cứu của họ về các NH Hy Lạp rằng, tài sản
ngắn hạn càng cao thì hiệu quả càng cao. Kết quả
tương tự đã được tìm thấy trong các lĩnh vựcNH châu
Âu thông qua một nghiên cứu về Bikker24. Ngược
lại, một số tác giả cho rằng quy mô có thể không có
hoặc có tác động tiêu cực đến lợi nhuận. Shepherd25

phát hiện ra rằng sự tăng trưởng về quymô gây ra tính
không kinh tế về quy mô, Darrat & Yousif26, Hassan
& Bashir27 họ tìm thấymối quan hệ tiêu cực giữa quy
mô và lợi nhuận NH. Trong khi đó, Haron28, Niresh
và Velnampy29, đã chứng minh rằng, quy mô không
có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của NH được đo
bằng ROA.
Nghiên cứu này nhằm xác định xem việc tăng hay
giảm quy mô tài sản của các NH TMCP tại Việt Nam
có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của NH hay không.
Giả thiết nghiên cứu
H1: quy mô hoạt động NH có thể tác động tới lợi
nhuận của các NH TMCP.

Chi phí hoạt động và mối quan hệ với lợi
nhuận ngân hàng
Quản lý chi phí kém là nguyên nhân chính dẫn đến
lợi nhuận kém30. Trong các tài liệu về hiệu suất NH,
hiệu quả chi phí hoạt động thường được sử dụng để
đánh giá hiệu quả quản lý trongNH.Mathuva31 nhận
thấy rằng chi phí hoạt động của các NH địa phương
cao khi so sánh với các quốc gia khác và do đó cần có
cácNHđịa phương để giảm chi phí hoạt động để cạnh
tranh trên toàn cầu. Beck và Fuchs32 đã kiểm tra các
yếu tố khác nhau góp phần tạo ra lợi ích cao trong các
NH Kenya. Chi phí hoạt động được phát hiện là một
trong những thành phần quan trọng nhất của chênh
lệch lãi suất cao. Một phân tích về các chi phí cho thấy
rằng họ bị chi phối bởi CP lương nhân viên tương đối
cao hơn so với các NH khác ở các nước SSA.
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Mặc dù mối quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận đơn
giản ngụ ý rằng chi phí cao hơn có nghĩa là lợi nhuận
thấp hơn và ngược lại, điều này có thể không phải luôn
luôn như vậy. Lý do là số lượng chi phí cao hơn có thể
liên quan đến khối lượng hoạt độngNHcao hơn và do
đó doanh thu cao hơn. Trong các thị trường tương đối
không cạnh tranh, nơi các NH được hưởng sức mạnh
thị trường, chi phí được chuyển cho khách hàng; do
đó sẽ có một mối tương quan tích cực giữa chi phí và
lợi nhuận cao 33. Neceur34 đã tìm thấy tác động tích
cực và đáng kể của chi phí vượt trội đến lợi nhuận
cho thấy chi phí đó được chuyển cho người gửi tiền
và người cho vay về tỷ lệ tiền gửi thấp hơn/ hoặc lãi
suất cho vay cao hơn.
Giả thiết nghiên cứu
H2: Tỷ lệ chi phí hoạt động có thể tác động tới lợi
nhuận của các NH TMCP.

Mối quan hệ giữa quy mô hoạt động và chi
phí hoạt động của ngân hàng
Shrimal Perera35, chỉ ra rằng các NH có tài sản lớn
hơn tiết kiệm chi phí hơn. Phát hiện này phù hợp với
lập luận rằng quy mô hoạt động lớn cho phép thâm
nhập thị trường rộng hơn và tăng doanh thu với chi
phí tương đối ít hơn. Hơn nữa, các NH lớn hơn có
thể lựa chọn hoạt động với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn
trong khi tập trung vào khối lượng kinh doanh để tạo
ra nhiều lợi nhuận hơn, do đó tăng hiệu quả 36. Theo
quan điểm của Flamini et al 33 cho thấy mối tương
quan tích cực giữa chi phí hoạt động và lợi nhuận của
NH.
Tác động của các quy mô hoạt động và chi phí hoạt
động đối với lợi nhuận của các NH thươngmại không
xảy ra trong nếu nó ra rời các yếu tố khác. Có một
số yếu tố chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của chúng.
Phần dưới đây trình bàymột cái nhìn ngắn gọn về các
yếu tố này. Đối với mục đích của nghiên cứu này, xem
xét các yếu tố đặc thù của ngành NH.

Các yếu tố đặc thù ngành ngân hàng ảnh
hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng

Quymô hoạt động ngân hàng (SIZE)
Khi xét đến quymô, cụ thể là quymô của từngNH thì
chính là xét đến tổng tài sản trong hệ thống NH đó.
Quy mô tài sản và chất lượng tài sản là yếu tố quan
trọng trong lợi nhuận của NH, quyết định đến quá
trình vận động và phát triển của các NHTMCP. Có
thể thấy rõ ràng rằng với quy mô tài sản lớn, các NH
có tiềm lực mạnh mẽ hơn cả về tài chính và nhân lực
nên có khả năng đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh,
đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và phi tín dụng cung
cấp cho khách hàng. Chính vì thế khả năng tạo ra lợi

nhuận từ hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác
của các NH này là tương đối cao. Đồng thời, về lâu về
dài, khả năng phá sản của họ là rất nhỏ so với các NH
có quy mô nhỏ hơn.37

Công thức tính quy mô hoạt động NH của Ong Tze
San và Teh Boon Heng37 bằng logarit tự nhiên của
tổng tài sản để giảm bớt sự chênh lệch giữa tổng tài
sản của nhóm NH lớn và nhỏ:
Quy mô hoạt động ngân hàng = Logarit của tổng tài
sản bình quân (1)

Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (CRR)
Dự phòng rủi ro tín dụng là khoản tiền được trích
lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra
do khách hàng của tổ chức tín dụng không thực hiện
nghĩa vụ theo cam kết. Các tổ chức tín dụng, NH căn
cứ vào các tiêu chuẩn định tính và định lượng để đánh
giá mức độ rủi ro của các khoản vay và các cam kết
ngoại bảng, trên cơ sở đó phân loại các khoản nợ vào
các nhóm nợ thích hợp và sau đó thực hiện trích lập
dự phòng theo tỉ lệ trích lập được quy định. Dự phòng
rủi ro được tính theo dư nợ gốc và hạch toán vào chi
phí hoạt động của các tổ chức tín dụng để dự phòng
cho những tổn thất đối với các khoản tín dụng của
NH, điều gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của
NH TMCP38.
Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng được đo lường bằng
công thức khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên
cho tổng tài sản bình quân. Theo nghiên cứu cho thấy
tỉ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng tài sản
bình quân của NH càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn
của NH lại càng thấp. Theo Tarawneh38 thì có mối
quan hệ của tỉ lệ dự phòng rủi ro tín dụng và lợi nhuận
của NH TMCP là tương quan âm.
Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng = (Dự phòng rủi ro tín
dụng)/(Tổng tài sản bình quân) (2)

Chất lượng tài sản (AQ)
Rõ ràng, chất lượng tài sản củaNHphản ánhmột thực
tế rằng các NH lớn hơn sẽ khai thác các giao dịch hiệu
quả hơn, có được “tài sản” có chất lượng tốt hơn và có
khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn. Chất lượng tài
sản NH được đo lường bằng số nợ xấu trên cho tổng
số cho vay, hay gọi cách khác là tỷ lệ nợ xấu. Tỷ lệ
này càng cao thì càng ảnh hưởng tiêu cực đối với lợi
nhuận củaNH.Nếu tài sản có chất lượng kém, điều đó
có nghĩa rằng NH phải đối mặt với khoản nợ xấu lớn,
vì vậy mà rủi ro vỡ nợ sẽ cao hơn, đồng thời doanh
thu và lợi nhuận sẽ giảm trong điều kiện các khoản
chi phí tăng39. Và tất nhiên điều đó dẫn đến sự giảm
sút về lợi nhuận của NH. Theo Boudriga, Taktak và
Jellouli39 chất lượng tài sản được tính như sau:
Chất lượng tài sản = (Nợ xấu bình quân)/(Tổng số
tiền cho vay bình quân) (3)
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Đòn bẫy tài chính
Trong thuật ngữ kinh doanh, đòn bẫy tài chính được
hiểu đơn giản là sử dụng tiền đi vay của người khác,
tức là nợ để hoạt động với mục đích đem lại lợi nhuận
chomình. Trong giới NH, các chủNH sử dụng nguồn
nợ để hoạt động và tạo ra lợi nhuận chomình. Việc sử
dụng đòn bẫy tài chính cũng được ví như sử dụngmột
con dao hai lưỡi, điều đó bắt buộc cácNHTMCPphải
vận dụng tốt thì mới mang lại hiệu quả cao, ngược
lại, nếu không thực sự biết cách khai thác đòn bẫy tài
chính thì NH sẽ gây nên những hậu quả khó lường.
Sử dụng đòn bẫy tài chính đó là việc kết hợp giữa nợ
phải trả và vốn chủ sở hữu trong vận hành chính sách
tài chính của NH, khi đòn bẫy tài chính lớn, tỷ lệ vốn
chủ sở hữu so với nợ phải trả của các NH sẽ nhỏ và
ngược lại.
Đòn bẫy tài chính được đo lường bằng tỷ lệ nợ phải
trả trên vốn chủ sở hữu. Đòn bẫy tài chính càng cao
thì rủi ro thanh khoản càng cao vì các chủ nợ có thể
yêu cầu các NH hoàn vốn với tỷ lệ cao hơn. Khi rủi ro
thanh khoản cao, điều này đồng nghĩa rằng lợi nhuận
sẽ giảm và các NH sẽ cân nhắc đến việc điều chỉnh
giữa nợ và vốn để tối đa hóa hiệu quả của đòn bẫy
tài chính. Theo Barnhill, T.M, Papapanagiotou, J.P. &
Schumacher, L.40

Đòn bẩy tài chính = (Nợ phải trả bình quân)/(Vốn
chủ sở hữu bình quân) (4)

Tỷ lệ thanh khoản (LR)
Tính thanh khoản là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng
chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản. Cũng như
vậy, tỉ lệ thanh khoản là chỉ số kinh tế hữu ích để đo
lường năng lực tài chính của các DN và cá nhân trong
việc đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán sắp đến hạn mà
không gặp khó khăn. Như ta đã biết, NH phải giữ đủ
tài sản lưu động có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền
mặt nhằm tránh sự thiếu hụt về thanh toán. Thanh
khoản NH được thể hiện bằng tài sản lưu động, ở đây
là tiền và các khoản tương đương tiền. Tỷ lệ thanh
khoản chính là chỉ số tiền và các khoản tương đương
tiền trên tổng tài sản. Tỷ lệ này càng cao cho thấy
khả năng của NH để đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại
của mình càng lớn. Đồng ý rằng tỷ lệ thanh khoản
cao thì NH có tính thanh khoản cao nhưng thay vào
đó NH có thể mất các hoạt động đầu tư sinh lời bằng
nguồn tài sản lưu động ấy và có thể dẫn đến LN thấp
hơn13. Do đó, có khả năng rằng tỷ lệ thanh khoản sẽ
tác động ngược chiều lên LN của NH. Có rất nhiều
cách tính tỷ lệ thanh khoản nhưng trong nghiên cứu
này, nhóm tác giả lựa chọn theo hướng của Khaled
Mahmud cùng với Avijit Mallik và Md. Farhan Im-
tiaz 13:
Tỷ lệ thanh khoản = (Tiền và tương đương tiền bình
quân)/(Tổng tài sản bình quân) (5)

Tỷ lệ chi phí hoạt động (OER)

Như đã trình bày ở trên, chi phí hoạt động của NH
bao gồm tất cả những khoản chi phí phục vụ cho hoạt
động của NH như: chi trả lãi gửi tiết kiệm, chi trả lãi
tiền vay, chi trả lãi phát hành trái phiếu, chi nghiệp
vụ kinh doanh ngoại tệ và đối ngoại, các loại lệ phí
hoa hồng và nghiệp vụ ủy nhiệm,... Tobias Olweny
and Themba Mamba Shipho41, thì tỷ lệ chi phí hoạt
động là tỷ lệ giữa tổng chi phí hoạt động và tổng tài
sản bình quân của NH.Nhìn chung, chi phí càng tăng
thì lợi nhuận càng giảm và ngược lại trong điều kiện
doanh thu của NH không đổi. Một NH TMCP được
gọi là có hiệu quả khi biết cách sử dụng chi phí hoạt
động tiết kiệm, nhờ đó mà lợi nhuận sẽ cao hơn. Tuy
nhiên, trong thực tế điều này chưa hoàn toàn đúng.
Đôi khi, mộtNHchi tiêu nhiều hơn cho các hoạt động
của NH, ví dụ như nâng cao chất lượng dịch vụ, cho
cho đầu tư, chế độ đãi ngộ nhân viên tốt hơn... thì sẽ
dẫn tới doanh thu cao hơn, từ đó làm tăng lợi nhuận.
Tỷ lệ chi phí hoạt động = (Tổng chi phí hoạt
động)/(Tổng tài sản bình quân) (6)

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mẫu và dữ liệu nghiên cứu

Theo Tabachnick và Fidell42 cho tham khảo về kích
thước mẫu dự kiến. Đối với phân tích hồi quy đa
biến: cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được thỏa mãn công
thức n=50+8*m (m là số biến độc lập). Mô hình có
6 biến độc lập nên cỡ mẫu tối thiểu là n = 98 số quan
sát. Bài nghiên cứu với số quan sát là 224 cho 28 NH
TMCP trong 8 năm từ 2012-2019 đã thỏa mãn được
mức quan sát tối thiểu, đảm bảo được kích cỡ mẫu đủ
tốt, đại diện cho tổng thể. Về chất lượng của mẫu, để
có được nguồn dữ liệu đáng tin cậy, nhóm tác giả chỉ
thu thập số liệu của các NHTMCP đã được kiểm toán
và có dữ liệu liên tục từ năm 2012 - 2019. Đây là giai
đoạn mà các báo cáo được công bố một cách tương
đối đầy đủ về số lượng.
Với mẫu quan sát 28 NH thương mại (xem phụ lục)
trong giai đoạn 2012 - 2019 đã tạo nên dữ liệu bảng.
Dữ liệu bảng cung cấp nhiều thông tin hơn, cho phép
chúng ta xác định và đo lường tác động mà những tác
động này không thể được xác định và đo lường khi sử
dụng dữ liệu chéo hoặc dữ liệu ít thời gian, ít có sự đa
cộng tuyến giữa các biến số và hiệu quả hơn. Các số
liệu thu thập được nhập vào phần mềm excel và phần
mềm Stata 14 để tổng hợp và sử dụng các mô hình
kinh tế lượng để đo lường tác động của các nhân tố
đến lợi nhuận của NH.
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Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được dùng trong bài nghiên
cứu là phương pháp định lượng, sử dụng kĩ thuật hồi
quy để phân tích tác động của 6 biến độc lập đến lợi
nhuận (thông qua việc đo lường ROA) của các NH
TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019.
Đồng thời, bài nghiên cứu chạy hồi quy với hai hiệu
ứng: hiệu ứng tác động cố định – FEM (Fixed Effects
Model) và hiệu ứng tác động ngẫu nhiên REM (Ran-
dom EffectsModel). Bên cạnh đó, bài nghiên cứu còn
sử dụng kiểm định Hausman – test để kiểm tra xem
mô hình với hiệu ứng FEM và REM là phù hợp trong
nghiên cứu này.
Từ đó mô hình hồi quy xác định các nhân tố ảnh
hưởng đến lợi nhuận của các NH thương mại được
xây dựng như sau:
ROAit = ß0 + ß1 SIZEit + ß2 LRit + ß3 AQit + ß4 GRit

+ ß5 OERit + ß6 CRRit + ε it (*)
Biến phụ thuộc:
- ROAit : tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của NH (i) tại
thời điểm (t)
Biến độc lập:
- SIZEit : quy mô hoạt động của NH (i) tại thời điểm (t)
- LRit : tỷ lệ thanh khoản của NH (i) tại thời điểm (t)
- AQit : chất lượng tài sản của NH (i) tại thời điểm (t)
- GRit : đòn bẫy tài chính của NH (i) tại thời điểm (t)
- OERit : tỷ lệ chi phí hoạt động của NH (i) tại thời điểm
(t)
- CRRit : tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng của NH (i) tại
thời điểm (t)

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Thống kêmô tả
Sau khi thu thập và tính toán dữ liệu, kết quả trình
bày theo thống kê mô tả trong Bảng 1. Kết quả chỉ ra
phạm vi, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các
biến sử dụng trong nghiên cứu.
Bảng 1 cho thấy: Giá trị trung bình củaROAcủa toàn
bộ 28 NH trong mẫu nghiên cứu là 0.78% với độ lệch
chuẩn 0.58%, ROA đạt giá trị thấp nhất là 0.0087454
% (NH Bản Việt năm 2016) và cao nhất là 2.92% (NH
Kỹ thương năm 2019). Như vậy, nhận thấy có sự
chênh lệch rất lớn về tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
(ROA), giữa các giai đoạn của cùng một NH và giữa
các NH với nhau.

Kiểm định tương quan biến và đa cộng
tuyến
Dựa vào bảng phân tích tương quan (Bảng 2) ta thấy:
Không có hiện tượng tự tương quan giữa các biến độc
lập trong mô hình nghiêm trọng do các hệ số tương

quan có giá trị thấp, chuẩn so sánh theo Farrar &
Glauber43 là 0.8. Dựa vào phân tích ở Bảng 3 ta thấy
giá trị VIF <2, thường thì nếu VIF <2 thì kết luận là
không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc
lập. Tuy nhiên thực tế, nếu VIF <10 thì ta vẫn có thể
chấp nhận được, kết luận là không có hiện tượng đa
cộng tuyến44.

Kếtquảước lượngvàkiểmđịnhmôhìnhhồi
quy của ROA
Sau khi chạy hồi quy với hai hiệu ứng: hiệu ứng tác
động cố định – FEM (và hiệu ứng tác động ngẫu nhiên
REM, tác giải sử dụng kiểm định Hausman – test để
kiểm tra xem mô hình với hiệu ứng FEM và REM.
Kết quả cho thấy Mô hình REM là phù hợp. Do
đó, kết quả hồi quy sẽ thảo luận trên cơ sở mô hình
ngẫu nhiên REM. Tiếp theo đó, thông qua Kết quả
kiểm định tác giả nhận thấy có phương sai sai số thay
đổi của mô hình hồi quy REM, và dùng kiểm định
Wooldridge xảy ra hiện tượng tự tương quan. Như
vậy, mô hình hồi quy ở trên có phương sai sai số thay
đổi và tương tự tương quan. Để khắc phục hiện tượng
khuyết tật mô hình tự tương quan, phương sai sai số
thay đổi thì được giải quyết qua mô hình hiệu chỉnh
sai số (robust)45.

Kết quả hồi quy
Như vậy, theo kết quả nghiên cứu ở Bảng 4 thì trong
giai đoạn từ năm2012 - 2019 các nhân tố tác động đến
lợi nhuận cụ thể như sau:
Biến SIZE có tác động cùng chiều với lợi nhuận và có
ý nghĩa thống kê mức 1% trong mô hình hồi quy của
ROA.
Biến GR có tác động ngược chiều với ROA và có ý
nghĩa thống kê mức 5% trong mô hình hồi quy của
ROA
Biến OER có tác động cùng chiều với lợi nhuận và có
ý nghĩa thống kê mức 1% trong mô hình hồi quy của
ROA
Biến AQ, LR và CRR không có tác động tới ROA.
Theo kết quả hồi quy, phương trình (*) được viết lại
như sau:
ROAit = -4,772987 + 0.2796016 SIZEit -
0.1051654LRit - 0.0012624 GRit + 0.6616013
OERit + 0.057714 CRRit - 0.005611 AQit + ei

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Quymô hoạt động ngân hàng
Quymô hoạt động NH có mối tương quan dương với
tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và có ý nghĩa
thống kê tại mức ý nghĩa 1% trong mô hình. Mối
tương quan này cho thấy khi cácNHTMCPViệt Nam
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Bảng 1: Thống kêmô tả các biến trongmô hình

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

ROA 224 0.72862 0.584513 0.008745 2.902335

SIZE 224 8.017208 0.481531 7.110796 9.146615

GR 224 15.36885 16.18773 1.980071 87.92596

AQ 224 3.013387 3.869951 0.245982 30.64492

LR 224 1.016486 0.759077 0.264256 5.796916

OER 224 1.779578 0.567028 0.558579 4.028323

CRR 224 0.732312 0.615865 0.003952 4.038068

(Nguồn: Truy xuất từ phần mềm Stata)

Bảng 2: Kiểm địnhmối tương quan

ROA SIZE GR AQ LR OER CRR

ROA 1

SIZE 0.2352 1

GR -0.2024 0.3166 1

AQ -0.1138 -0.0195 0.4815 1

LR -0.034 0.0834 -0.0507 -0.0712 1

OER 0.4872 -0.1584 -0.2869 -0.1145 0.1751 1

CRR 0.2978 0.1758 -0.0435 0.0203 -0.051 0.4285 1

(Nguồn: Truy xuất từ phần mềm Stata)

Bảng 3: Kiểm định đa cộng tuyến

Variable VIF 1/VIF

GR 1.59 0.627286

OER 1.48 0.677549

CRR 1.38 0.7245

AQ 1.37 0.727971

SIZE 1.29 0.774189

LR 1.08 0.924047

Mean VIF 1.37

(Nguồn: Truy xuất từ phần mềm Stata)

càngmở rộng, gia tăng lượng tài sản, phát triển về quy
mô hoạt động thì ROA càng tăng. Kết quả nghiên cứu
này phù hợp với giả thuyết đã đặt ra và phù hợp với
các nghiên cứu trước đây của Khaled Mahmud, Avijit
Mallik và Md. Farhan Imtiaz 13. Mức ảnh hưởng của
biến này có tác động cùng chiều với lợi nhuận, nên các
NH cần tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động hiện
tại củamình kết hợp với việc quản lý CP tốt. Ngoài ra,
các NHTMCP ởViệt Nam cùng nên đầu tư phát triển
theo chiều sâu và cung cấp các loại hình dịch vụ NH
mới, trong đó có các dịch vụ theo hướng công nghệ

tiến bộ.

Đòn bẫy tài chính

Đòn bẫy tài chính là tỷ lệ giữa nợ phải trả trên cho vốn
chủ sở hữu, có ý nghĩa thống kê ở mức 5% đối với mô
hình hồi quy của. Kết quả cho thấy GR có tác động
tiêu cực đối với lợi nhuận (thông qua ROA). Đòn bẫy
tài giống như “con dao hai lưỡi”, vừa ảnh hưởng tiêu
cực nhưng cũng vừa ảnh hưởng tích cực lên lợi nhuận.
Nếu NH sử dụng nguồn vốn vay hợp lí, lợi nhuận của
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Bảng 4: Kết quả hồi quy ROA sau khi sửa các khuyết tật củamô hình

Robust

ROA Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

SIZE 0.5693103 0.1633695 3.48 0.000 0.249112 0.8895087

GR -0.0071947 0.003065 -2.35 0.019 -0.013202 -0.0011875

AQ 0.005945 0.0102548 0.58 0.562 -0.014154 0.0260441

LR -0.0978752 0.0686973 -1.42 0.154 -0.2325195 0.0367692

OER 0.677076 0.0914623 7.40 0.000 0.4978132 0.8563388

CRR -0.1030064 0.0785335 -1.31 0.190 -0.2569292 0.0509165

_cons -4.772987 1.248048 -3.82 0.000 -7.219116 -2.326858

sigma_u 0.27111984 (fraction of variance due to u_i)

sigma_e 0.38407865

rho 0.33257252

(Nguồn: Truy xuất từ phần mềm Stata)

NHsẽ có xu hướng tăng nhanh. Ngược lại, nguồn vốn
này không được sử dụng một cách hiệu quả thì sẽ kéo
theo sự giảm sút về lợi nhuận của các NH.

Tỷ lệ chi phí hoạt động
OER có ý nghĩa thống kê ở mức 1% ở mô hình hồi
quy của ROA. Điều này có nghĩa là đối với toàn bộ
mẫu nghiên cứu thì lợi nhuận của các NH TMCP ở
Việt Nam giai đoạn 2012 – 2019 sẽ tăng khi tỷ lệ chi
phí hoạt động trên tổng tài sản tăng. Kết quả này
cũng phù hợp với nghiên cứu trước đây của Ong Tza
San và Teh Boon Heng37 khi nghiên cứu về các NH
thương mại của Malaysia. Mô hình cho thấy tương
quan dương cao giữa tỷ lệ chi phí hoạt động đối với
lợi nhuận và kết quảmô hình có độ tin cậy rất cao. Do
đó, NH cần mở rộng quy mô hoạt động, bỏ ra nguồn
chi phí để đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ và cơ
sở vật chất nhưng cũng không quên kiểm soát chi phí,
tận dụng các nguồn lực có sẵn để làm tăng lợi nhuận.

KẾT LUẬN
Vấn đề lợi nhuận của các NH luôn là đề tài được xã
hội quan tâm. Trải qua một thời gian khó khăn sau
cuộc khủng hoảng kinh tế, phải đối mặt với nợ xấu,
vấn đề thanh khoản, sáp nhập, cơ cấu lại bộmáy quản
lý, hiện tình hình kinh doanh của các NH TMCPViệt
Nam đã dần ổn định, theo đúng định hướng của NH
Nhà nước. Tuy nhiên, lợi nhuận của các NH TMCP
Việt Nam lại có sự khác biệt khá lớn. Để hiểu rõ
nguyên nhân của sự khác biệt này, bài nghiên cứu đã
sử dụng phương pháp phân tích định lượng thông qua
mô hình hồi quy, lấy số liệu của 28 NH TMCP Việt

Nam và số liệu vĩ mô trong giai đoạn 2012 – 2019 để
ước lượng sự tác động của một số yếu tố lợi nhuận
của các NH TMCP Việt Nam. Trong đó, bài nghiên
cứu chọn ROA làm biến phụ thuộc để đại diện cho
lợi nhuận của các NH. Kết quả nghiên cứu cho thấy
ở Việt Nam giai đoạn này các biến có tác động ngược
chiều với ROA là đòn bẫy tài chính. Biến tác động
cùng chiều: quy mô hoạt động NH và tỷ lệ chi phí
hoạt động.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
AQ Chất lượng tài sản
CRR Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
FEM Hiệu ứng tác động cố định
GR Đòn bẫy tài chính
LR Tỷ lệ thanh khoản
LN Lợi nhuận
NH Ngân hàng
OER Tỷ lệ chi phí hoạt động
REM Hiệu ứng tác động ngẫu nhiên
ROA Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
ROE Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
SIZE Quy mô hoạt động ngân hàng
TMCPThương mại cổ phần

TUYÊN BỐ XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
đột lợi ích nào trong công bố bài báo

TUYÊN BỐĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC
GIẢ
Tác giả Trần Thanh Tâm chịu trách nhiệm nội dung:
tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, phương pháp
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nghiên cứu
Tác giả Lê Vũ Tường Vy chịu trách nhiệm nội dung:
kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận

PHỤ LỤC
Bảng 5

Bảng 5: Danh sách các NH TMCP Việt Nam được khảo
sát

TÊN NH TMCP TÊN NH TMCP

Công thương Việt Nam Quốc dân

Đầu tư và Phát triểnViệt
Nam

Sài Gòn

NgoạiThươngViệt Nam Sài Gòn CôngThương

Á Châu Sài Gòn – Hà Nội

An Bình Sài GònThương Tín

Bảo Việt Tiên Phong

Bản Việt Việt Á

Bắc Á Việt NamThịnh Vượng

Bưu điện Liên Việt Xăng dầu Petrolimex

Đông Nam Á Xuất Nhập Khẩu

Hàng Hải Phát triển Thành phố Hồ
Chí Minh

Kiên Long Phương Đông

KỹThương Quân Đội

Nam Á Quốc Tế
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ABSTRACT
The operation of the bank is an important economic activity, which has contributed significantly to
the development of the national economy over the past years. Therefore, the efficiency in the busi-
ness operations of joint stock commercial banks is a topic that needs to be addressed, as it directly
affects the efficiency in providing capital to businesses, as well as the stability and development
of the financial market. Determining the factors affecting the profitability of joint-stock commer-
cial banks will help managers to operate the bank's operations more efficiently. The purpose of
this paper is to examine whether the profitability of a joint stock commercial bank in Vietnam is
affected by its size and operating costs. All parameter estimates of the regression model are based
on regression analysis of the random effects table of REM. Data of the study included 28 joint stock
commercial banks in Vietnam for the period of 2012-2019. Empirical research results show that the
bank's profit is affected by financial leverage andmore particularly, there exists a positive correlation
of the bank size and the operating cost on the bank's profit. The fact that larger banks are more
competitive has the ability to diversify their asset portfolios, focus on higher profit margins, and
spendmoney to investment, upgrading of service quality and facilities lead to increased operating
costs, thereby reducing risks and increasing profits.
Key words: operating costs, profits, profitability ratio on total assets, joint-stock commercial bank,
bank size
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	Quy mô hoạt động ngân hàng  (SIZE) 
	Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (CRR)
	Chất lượng tài sản (AQ)  
	Đòn bẫy tài chính
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	Thảo luận kết quả nghiên cứu
	Quy mô hoạt động ngân hàng 
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	DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
	TUYÊN BỐ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 
	TUYÊN BỐ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
	PHỤ LỤC
	References




